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	BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




DANH SÁCH

CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP TƯ PHÁP”
KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ 
(Kèm theo Quyết định số: 1785/QĐ-BTP ngày  21  tháng  8  năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	I.
	TỈNH AN GIANG (48)

	1. 
	Bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh An Giang;

	2. 
	Ông Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;

	3. 
	Ông Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang;

	4. 
	Ông Võ Thanh Tráng, Chánh Thanh tra tỉnh An Giang;

	5. 
	Ông Trương Hoàng Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang;

	6. 
	Ông La Phước Kiên, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;

	7. 
	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang;

	8. 
	Bà Nguyễn Thị Quyến, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang;

	9. 
	Ông Bùi Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang;

	10. 
	Ông Nguyễn Thành Đô, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

	11. 
	Ông Men Sây Ma, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang;

	12. 
	Bà Đặng Nguyễn Hồng Châu, Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang;

	13. 
	Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Trưởng phòng phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh An Giang;

	14. 
	Bà Nguyễn Thị Loan, Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Phú Tân, tỉnh An Giang;

	15. 
	Bà Nguyễn Thị Bích Phương, Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Châu Phú, tỉnh An Giang;

	16. 
	Ông Võ Anh Vũ, Cán sự Phòng Tư pháp huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang;

	17. 
	Bà Lê Thị Ngọc Dung, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

	18. 
	Ông Lê Quốc Dũng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

	19. 
	Bà Lê Thị Thúy Liễu, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang;

	20. 
	Bà Trần Thị Thảo, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang;

	21. 
	Ông Đặng Văn Thưng, Hòa giải viên ấp Phú Mỹ Hạ, xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang;

	22. 
	Ông Lê Văn Tân, Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Phú Trung, xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang;

	23. 
	Ông Huỳnh Văn Đông, Hòa giải viên ấp Phú Trung, xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang;

	24. 
	Ông Trương Bé Năm, Hòa giải viên ấp Phú Hậu, xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang;

	25. 
	Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang;

	26. 
	Ông Lê Văn Thiệp, Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Tân Thành, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

	27. 
	Bà Phan Thị Dưỡng, Hòa giải viên ấp Tân Thành, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

	28. 
	Bà Neàng Sáth, Hòa giải viên ấp Vĩnh Hạ, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

	29. 
	Ông Chau Bốth, Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Vĩnh Tây, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

	30. 
	Ông Nguyễn Hồng Công, Hòa giải viên khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

	31. 
	Ông Lâm Văn Minh, Hòa giải viên khóm Xuân Hiệp, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

	32. 
	Ông Lưu Văn Tới, Hòa giải viên khóm Xuân Hiệp, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

	33. 
	Ông Lê Thanh Kiệt, Hòa giải viên khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

	34. 
	Ông Đỗ Văn Nguyên, Hòa giải viên khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

	35. 
	Ông Huỳnh Ngọc Cầm, Hòa giải viên khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

	36. 
	Bà Phạm Thị Muốn, Hòa giải viên khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

	37. 
	Ông Nguyễn Thành Tạo, Hòa giải viên khóm Thới Hòa, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

	38. 
	Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Hòa giải viên khóm Thới Hòa, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

	39. 
	Ông Nguyễn Trung Thảo, Tổ trưởng Tổ Hòa giải khóm Hòa Thuận, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

	40. 
	Ông Nguyễn Văn Tiền, Hòa giải viên khóm Hòa Thuận, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

	41. 
	Ông Dương Văn Đúng, Hòa giải viên khóm Hòa Thuận, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

	42. 
	Ông Huỳnh Văn Khỏe, Hòa giải viên khóm Hòa Hưng, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

	43. 
	Ông Cao Thanh Thới, Hòa giải viên khóm Trà Sư, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

	44. 
	Ông Trần Thanh Hưng, Hòa giải viên khóm Trà Sư, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

	45. 
	Ông Trần Văn Chính, Hòa giải viên khóm Trà Sư, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

	46. 
	Bà Lê Như Lan, Phụ trách kế toán Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang;

	47. 
	Bà Lê Thị Kim Phụng, Phụ trách kế toán Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang;

	48. 
	Bà Nguyễn Hoàn Mỹ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

	   II.
	TỈNH BẠC LIÊU (11)

	49. 
	Ông Nguyễn Quang Dương, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bạc Liêu;

	50. 
	Bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu;

	51. 
	Bà Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu;

	52. 
	Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu;

	53. 
	Ông Lê Quốc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Bạc Liêu;

	54. 
	Bà Bùi Thanh Nguyên, Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu;

	55. 
	Ông Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu;

	56. 
	Ông Lâm Quốc Tính, Luật sư, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bạc Liêu;

	57. 
	Ông Huỳnh Việt Khái, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu;

	58. 
	Bà Nguyễn Thị Hường, Văn thư kiêm Thủ quỹ Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu;

	59. 
	Ông Nguyễn Thanh Tòng, Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Châu Phú, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

	    III.
	TỈNH BẾN TRE (38)

	60. 
	Bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre;

	61. 
	Ông Nguyễn Thiện Chí, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre;

	62. 
	Bà Trần Thị Kiều Tôn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre;

	63. 
	Ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre;

	64. 
	Ông Lê Văn Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre;

	65. 
	Ông Lê Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre;

	66. 
	Bà Cao Thị Nguyên, Trưởng phòng phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre;

	67. 
	Bà Nguyễn Thị Tường Vi, Phó Trưởng phòng Tư pháp thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

	68. 
	Ông Nguyễn Văn Đào, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Bình Phú, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

	69. 
	Ông Nguyễn Văn Na, Tổ phó Tổ hòa giải ấp Phú Lộc Thượng, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre;

	70. 
	Bà Phan Thị Phượng, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Phú Lộc Thượng, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre;

	71. 
	Ông Quãng Trọng Hóa, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Phú Lộc Thượng, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre;

	72. 
	Ông Bùi Văn Châu, Tổ phó Tổ hòa giải ấp Phú Lộc, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre;

	73. 
	Ông Ngô Văn Bé, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Phú Lộc, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre;

	74. 
	Ông Nguyễn Văn Paul, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Phú Lộc, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre;

	75. 
	Bà Nguyễn Thị Búp, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Phú Lộc, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre;

	76. 
	Ông Lương Văn Út, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Phú Lộc, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre;

	77. 
	Ông Nguyễn Văn Thương, Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Phú Lộc, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre;

	78. 
	Bà Nguyễn Thị Lan, Tổ phó Tổ hòa giải ấp Phú Đông 1, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre;

	79. 
	Ông Lê Văn Em, Tổ phó Tổ hòa giải ấp Phú Đông 1, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre;

	80. 
	Bà Phan Thị Hết, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Phú Đông 1, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre;

	81. 
	Ông Trần Văn Giữa, Tổ phó Tổ hòa giải ấp Phú Đông 2, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre;

	82. 
	Ông Nguyễn Văn Hoàng, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Phú Lộc Hạ 2, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre;

	83. 
	Ông Bùi Văn Minh, Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Phú Lộc Hạ 2, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre;

	84. 
	Ông Nguyễn Văn Vui, Tổ phó Tổ hòa giải ấp Phú Lộc Hạ 1, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre;

	85. 
	Bà Đoàn Thị Điểm, Tổ phó Tổ hòa giải ấp Phú Lợi Thượng, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre;

	86. 
	Ông Nguyễn Thái Sơn, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Phú Lộc Hạ 1, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre;

	87. 
	Bà Nguyễn Thị Phil, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Phú Lợi Thượng, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre;

	88. 
	Ông Nguyễn Văn Rô, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Phú Lợi Thượng, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre;

	89. 
	Ông Trần Văn Hải, Tổ phó Tổ hòa giải ấp Phú Lợi Thượng, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre;

	90. 
	Ông Võ Văn Chính, Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp 2, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

	91. 
	Ông Nguyễn Văn Vân, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Phước Xuân, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre;

	92. 
	Ông Trịnh Công Thảo, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Phước Xuân, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre;

	93. 
	Ông Đỗ Văn Lập, Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp An Thạnh, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre;

	94. 
	Ông Đặng Văn Minh, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Phước Xuân, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre;

	95. 
	Ông Trương Văn Sơn, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Phước Xuân, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre;

	96. 
	Ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Phước Xuân, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre;

	97. 
	Bà Huỳnh Dân, Thư ký thi hành án Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

	    IV.
	TỈNH CÀ MAU (19)

	98. 
	Ông Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau;

	99. 
	Ông Hồ Xuân Việt, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau;

	100. 
	Ông Nguyễn Thành Sua, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Cà Mau;

	101. 
	Ông Châu Thanh Sử, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Cà Mau ;

	102. 
	Ông Lê Minh Hiền, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau;

	103. 
	Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau;

	104. 
	Ông Nguyễn Hoàng Thám, Phó Trưởng Ban thường trực, Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau;

	105. 
	Ông Lương Hoàng Đông, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau;

	106. 
	Ông Phan Mộng Thành, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau;

	107. 
	Ông Nguyễn Trung Nhân, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau;

	108. 
	Ông Phạm Quốc Cường, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau;

	109. 
	Ông Lê Thanh Thuận, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau;

	110. 
	Ông Trịnh Thanh Liệt, Trưởng Văn phòng Luật sư Trịnh Thanh Liệt, Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau;

	111. 
	Ông Ngô Đức Bính, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Cà Mau;

	112. 
	Bà Huỳnh Mỹ Sự, Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Cà Mau;

	113. 
	Bà Nguyễn Hồng Gấm, Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau;

	114. 
	Bà Nguyễn Hồng Vĩnh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau;

	115. 
	Ông Võ Văn Tính, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau;

	116. 
	 Bà Tôn Thị Mỹ Xuân, Cán sự Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

	  V.
	THÀNH PHỐ CẦN THƠ (29)

	117. 
	Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Thành ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ;

	118. 
	Ông Huỳnh Văn Ri, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ;

	119. 
	Ông Huỳnh Việt Thanh, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ;

	120. 
	Bà Trần Thị Tám, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ;

	121. 
	Bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ;

	122. 
	Ông Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ;

	123. 
	Ông Nguyễn Duy Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ;

	124. 
	Ông Đinh Trung Trực, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ;

	125. 
	Ông Thái Văn Bê, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ;

	126. 
	Ông Nguyễn Văn Hóa, Luật sư, Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ;

	127. 
	Ông Hà Vi Cẩm, Trưởng Văn phòng Luật sư Hà Vi Cẩm, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật, Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ;

	128. 
	Ông Nguyễn Ngọc Minh, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam;

	129. 
	Bà Phan Thị Ngọc Diễm, Phó Chánh Văn phòng, Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ;

	130. 
	Bà Nguyễn Thị Đỗ Huyên, Trưởng phòng Tư pháp quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ;

	131. 
	Bà Tô Kim Như, Chuyên viên phòng Tư pháp quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ;

	132. 
	Bà Trần Thị Kim Bằng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ;

	133. 
	Bà Nguyễn Ngọc Thẳng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ;

	134. 
	Ông Nguyễn Thanh Tâm, Tổ trưởng Tổ hòa giải khu vực Trường Trung, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ;

	135. 
	Ông Nguyễn Văn Nhứt, Tổ phó Tổ hòa giải Khu vực Trường Hòa, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ;

	136. 
	Ông Huỳnh Văn Tỏ, Tổ trưởng Tổ hòa giải khu vực Tân Xuân, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ;

	137. 
	Ông Lê Văn Giàu, Tổ phó Tổ hòa giải khu vực Tân Qui, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ;

	138. 
	Ông Nguyễn Văn Sinh, Tổ phó Tổ hòa giải khu vực Tân Bình, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ ;

	139. 
	Ông Phan Văn Phước, Tổ phó Tổ hòa giải khu vực Hòa An A, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ;

	140. 
	Ông Lê Văn Thanh, Tổ phó Tổ hòa giải khu vực Hòa Thạnh A, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ;

	141. 
	Ông Lâm Văn Tỷ, Tổ phó Tổ hòa giải khu vực Hòa An, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ;

	142. 
	Ông Nguyễn Văn Sử, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng thành phố Cần Thơ;

	143. 
	Bà Nguyễn Thùy Trang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ;

	144. 
	Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ;

	145. 
	Bà Trương Thị Huyền,Thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

	    VI.
	TỈNH ĐỒNG THÁP (68)

	146. 
	Ông Phan Văn Nhiều, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp;

	147. 
	Ông Hà Văn Công, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp;

	148. 
	Bà Nguyễn Thị Kim Diện, Nhân viên Phòng Công chứng số 3 tỉnh Đồng Tháp;

	149. 
	Ông Phan Cao Kiên, Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp;

	150. 
	Bà Trần Nguyễn Thùy Nhi, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp;

	151. 
	Ông Võ Văn Đẹp, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp;

	152. 
	Bà Nguyễn Bạch Mai Thi, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp;

	153. 
	Ông Phan Văn Phép, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp;

	154. 
	Ông Đặng Hoàng Phi, Tổ trưởng Tổ hòa giải khóm Cây Da, phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp;

	155. 
	Ông Nguyễn Văn Nhơn, Hòa giải viên khóm Cây Da, phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp;

	156. 
	Ông Đặng Văn Cò, Tổ trưởng Tổ hòa giải khóm Sở Thượng, phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp;

	157. 
	Ông Lê Phong Phú, Tổ trưởng Tổ hòa giải khóm Trà Đư, phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp;

	158. 
	Ông Mai Văn Sáu, Tổ trưởng Tổ hòa giải Ấp 2, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp;

	159. 
	Ông Nguyễn Văn Thái, Hòa giải viên Tổ hòa giải Ấp 2, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp;

	160. 
	Ông Bùi Văn Vui, Tổ trưởng Tổ Hòa giải Ấp 4, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp;

	161. 
	Ông Cao Văn Mười, Hòa giải viên Tổ Hòa giải Ấp 4, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp;

	162. 
	Ông Ngô Văn Gõ, Hòa giải viên Tổ Hòa giải Ấp 4, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp;

	163. 
	Ông Nguyễn Hoàng Em, Hòa giải viên Tổ Hòa giải Ấp 4, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp;

	164. 
	Ông Nguyễn Văn Còn, Hòa giải viên Tổ Hòa giải Ấp 4, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp;

	165. 
	Ông Lê Văn Hạnh, Hòa giải viên Tổ Hòa giải Ấp 4, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp;

	166. 
	Ông Nguyễn Văn Chiến, Hòa giải viên Tổ Hòa giải Ấp 5, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp;

	167. 
	Bà Nguyễn Thị Nga, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp 3, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp;

	168. 
	Ông Nguyễn Văn Hớn, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp 1, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp;

	169. 
	Ông Dương Văn Há, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp 2, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp;

	170. 
	Bà Phạm Ngọc Thúy, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp 2, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp;

	171. 
	Ông Nguyễn Văn Cộng, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp 4, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp;

	172. 
	Bà Lê Thị Đẹp, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp 4, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp;

	173. 
	Bà Đặng Thị Đậu, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp 4, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp;

	174. 
	Bà Nguyễn Minh Thúy, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp 1, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp;

	175. 
	Ông Ngô Văn Châu, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp 2, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp;

	176. 
	Ông Lê Hoàng Phụng, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp 3, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp;

	177. 
	Ông Đào Văn Hoàng, Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp An Thạnh, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp;

	178. 
	Ông Nguyễn Minh Mẫn, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp;

	179. 
	Ông Phạm Văn Luận, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Tân An, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp;

	180. 
	Ông Huỳnh Văn Ninh, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Tân Hựu, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp;

	181. 
	Ông Lê Quang Thoàn, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Tân Hựu, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp;

	182. 
	Bà Nguyễn Thị Út, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Tân Hòa, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp;

	183. 
	Ông Lê Hoàng Mai, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Tân Hòa, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp;

	184. 
	Ông Lê Công Quân, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Tân Nghĩa, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp;

	185. 
	Ông Lưu Thành Vân, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Tân An, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp;

	186. 
	Ông Trịnh Hữu Tiết, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Tân An, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp;

	187. 
	Ông Nguyễn Văn Lượm, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp An Hòa Nhất, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp;

	188. 
	Ông Phan Văn De, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Tân Mỹ, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp;

	189. 
	Ông Nguyễn Minh Thu, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Tân Hòa, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp;

	190. 
	Bà Nguyễn Thị Bích, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Tân Quới, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp;

	191. 
	Ông Đỗ Hoàng Thu, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Cây Me, xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp;

	192. 
	Ông Hà Minh Hòa, Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Cây Me, xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp;

	193. 
	Ông Võ Văn Đực, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Cây Me, xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp;

	194. 
	Ông Võ Văn Cá, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Cả Cái, xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp;

	195. 
	Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Tham Bua, xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp;

	196. 
	Ông Nguyễn Thái Bình, Tổ trưởng Tổ Hòa giải ấp Hoàng Việt, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp;

	197. 
	Ông Nguyễn Văn Nương, Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Công Tạo, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp;

	198. 
	Bà Đặng Thị Vân, Hòa giải  viên Tổ hòa giải ấp Chiến Thắng, xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp;

	199. 
	Ông Đặng Hồng Dân, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Tân Bảnh, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp;

	200. 
	Ông Trần Văn Sáng, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Tân Bảnh, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp;

	201. 
	Ông Nguyễn Văn Út Em, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp 2, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

	202. 
	Ông Võ Văn Để, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp 2, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

	203. 
	Ông Nguyễn Văn Xê, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp 2, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

	204. 
	Ông Trần Văn Be, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp 2, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

	205. 
	Ông Đỗ Văn Thành, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp 2, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

	206. 
	Ông Lê Ngọc Thạch, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp 2, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

	207. 
	Ông Nguyễn Văn Lợi, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp 3, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

	208. 
	Ông Bùi Văn Sum, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp 1, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

	209. 
	Ông Đinh Văn Đá, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp 5, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

	210. 
	Ông Mai Văn Lập, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp 5, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

	211. 
	Ông Đinh Văn Sung, Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp 5, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

	212. 
	Ông Lê Hồng Đỗ, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp;

	213. 
	Ông Võ Văn Sơn, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

	 VII.
	TỈNH HẬU GIANG (14)

	214. 
	Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang;

	215. 
	Ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang;

	216. 
	Bà Đỗ Thị Bích Phượng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang;

	217. 
	Bà Huỳnh Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang;

	218. 
	Bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang;

	219. 
	Ông Dương Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang;

	220. 
	Bà Lê Thị Thanh Lam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang;

	221. 
	Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang;

	222. 
	Ông Trần Văn Chính, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang;

	223. 
	Ông Phan Thạch Em, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang;

	224. 
	Ông Dương Văn Tân, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang;

	225. 
	Bà Trần Thị Thúy Kiều, Kế toán trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang;

	226. 
	Bà Trần Thị Phượng Tuyền, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Triều, tỉnh Hậu Giang;

	227. 
	Bà Đoàn Thiên Hương, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

	  VIII.
	TỈNH KIÊN GIANG (15)

	228. 
	Ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang;

	229. 
	Ông Huỳnh Vĩnh Lạc, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang;

	230. 
	Ông Trần Công Danh, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang;

	231. 
	Ông Tô Văn Dân, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang;

	232. 
	Ông Võ Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang;

	233. 
	Ông Cao Hữu Đạt, Phó Bí thư Huyện ủy huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang;

	234. 
	Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang;

	235. 
	Ông Lê Văn Đúng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang;

	236. 
	Ông Văn Công Đấu, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang;

	237. 
	Ông Huỳnh Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang;

	238. 
	Ông Nguyễn Thanh Lâm, Trưởng phòng Công chứng số 1 tỉnh Kiên Giang;

	239. 
	Bà Nguyễn Thị Tiến, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang;

	240. 
	Ông Huỳnh Văn Đô, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hòa Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang;

	241. 
	Bà Nguyễn Thị Thu Sương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang;

	242. 
	Ông Võ Minh Chiếu, Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp kinh 7B, xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

	     IX.
	TỈNH LONG AN (13)

	243. 
	Ông Huỳnh Trung Nghĩa, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

	244. 
	Ông Phan Hồng Trường, Phó Giám đốc Trung tâm pháp y tỉnh Long An;

	245. 
	Ông Nguyễn Năm Triệu, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Long An;

	246. 
	Ông Nguyễn Văn Khương, Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Long An;

	247. 
	Ông Lê Hồng Sơn, Trưởng phòng Tư pháp huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

	248. 
	Bà Phan Thúy Bình, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Bình Quới, huyện Châu Thành, tỉnh Long An;

	249. 
	Ông Hà Trọng Huẩn, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An;

	250. 
	Ông Phạm Thanh Thoàn, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;

	251. 
	Ông Vũ Đình Đoàn, Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Sậy Giăng, xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An;

	252. 
	Ông Nguyễn Văn Nin, Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Sậy Giăng, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An;

	253. 
	Ông Nguyễn Văn Út, Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An;

	254. 
	Ông Nguyễn Văn Sáu, Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Bàu Mua, xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An;

	255. 
	Bà Bùi Thị Thu Hương,  Phó Chánh Văn Phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An.

	      X.
	TỈNH SÓC TRĂNG (12)

	256. 
	Ông Phạm Tuân, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng;

	257. 
	Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng;

	258. 
	Ông Bạch Quốc Thống, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sóc Trăng;

	259. 
	Bà Trần Ánh Dương, Chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng;

	260. 
	Ông Nguyễn Văn Tuyến, Công chứng viên Văn phòng Công chứng Nguyễn Châu, tỉnh Sóc Trăng;

	261. 
	Bà Nguyễn Bích Hạnh, Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng;

	262.  
	Bà Bùi Thị Thúy Nga, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự  tỉnh Sóc Trăng;

	263. 
	Ông Mai Hoàng Phong, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng;

	264. 
	Ông Đỗ Minh Hoàng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng;

	265. 
	Bà Lê Trang Thúy Linh, Phụ trách Kế toán Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng;

	266. 
	Bà Võ Thị Cẩm Hồng, Kế toán viên trung cấp- Phụ trách Kế toán Chi cục Thi hành án dân sự  thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng ;

	267. 
	Ông Huỳnh Văn Thuận, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

	    XI.
	TỈNH TIỀN GIANG (15)

	268. 
	Ông Lê Văn Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang;

	269. 
	Ông Phan Quang Châu, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang;

	270. 
	Bà Phạm Thị Hương Huyền, Phó Trưởng phòng phòng Tư pháp huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang;

	271. 
	Bà Trần Thị Huỳnh Lê, Chuyên viên phòng Tư pháp huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang;

	272. 
	Ông Nguyễn Minh Quang, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang;

	273. 
	Bà Nguyễn Thùy Mai, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang;

	274. 
	Ông Nguyễn Văn Ninh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang;

	275. 
	Ông Nguyễn Văn Nghiệp, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

	276. 
	Ông Đỗ Chung Thủy, Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang;

	277. 
	Ông Nguyễn Văn Nam, Thư ký Thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang;

	278. 
	Bà Nguyễn Thanh Xuân, Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

	279. 
	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Thư ký trung cấp, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

	280. 
	Ông Ngô Văn Lập, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang;

	281. 
	Ông Nguyễn Thành Chương, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang;

	282. 
	Bà Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

	  XII.
	TỈNH VĨNH LONG (12)

	283. 
	Ông Lưu Quang Lê Thoại, Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long;

	284. 
	Bà Nguyễn Thị Thanh Lan, Trưởng phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long;

	285. 
	Bà Trần Thị Tươi, Chuyên viên phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long;

	286. 
	Ông Nguyễn Công Danh, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long;

	287. 
	Ông Nguyễn Văn Nam, Đội trưởng Đội Kỹ thuật phòng chống tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long;

	288. 
	Ông Nguyễn Văn Thông, Phó Đội trưởng Đội Khám nghiệm hiện trường, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long;

	289. 
	Ông Dương Quốc Hồng, Đội trưởng Đội Kỹ thuật hình sự, Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long;

	290. 
	Ông Phạm Huỳnh Sơn, Công chứng viên Văn phòng công chứng Tạ Thị Thật, tỉnh Vĩnh Long;

	291. 
	Bà Huỳnh Thị Diễm, Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long;

	292. 
	Bà Nguyễn Thị Bích Hợp, Thẩm tra viên, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long;

	293. 
	Bà Lê Thị Kim Thoa, Phó chi cục trưởng, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long;

	294. 
	Bà Dương Thu Dung, Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.


Tổng số: 294 cá nhân./.

